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Hà Nội, ngày tháng năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy 

định về quản lý mỹ phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 của Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc giao phụ trách, điều hành Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Shinzoha (số 01/2025/SHINZOHA đề 

ngày 27/06/2025); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế Hà Nội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty 

cổ phần dược mỹ phẩm Shinzoha (Địa chỉ: Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam) sản xuất, đứng tên công bố /ủy quyền cho tổ 

chức, cá nhân đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam, cụ thể: 

(có danh sách kèm theo) 

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Shinzoha chấm dứt ủy 

quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Shinzoha chịu trách nhiệm thông báo cho 

các bên liên quan. 

Điều 3. Phòng Nghiệp vụ Dược, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Shinzoha 

và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Cục QLD - BYT (để báo cáo); 

- Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội (để p/h); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành; 

- TTKNT, MP, TP (để thực hiện); 

- Văn phòng Sở (để đăng trên website); 
- Lưu: VT, NVDTUYÊN(2). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đình Hưng 
 



DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng 10 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Gấc Hoàng Đế
Công ty TNHH y dược

Vi Diệu Nam

Số 90 Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12229/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

2 Gừng massage
Công ty TNHH y dược

Vi Diệu Nam

Số 90 Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12230/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

3 Kinh Lạc Vương
Công ty TNHH y dược

Vi Diệu Nam

Số 90 Phố Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12231/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

4 Kem bôi Ngô Gia
Công ty cổ phần tập

đoàn quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới
hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12241/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

5
Nước súc miệng
thảo dược Mộc

Hương TV

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm Tùng Vân

Tầng 10, tòa nhà Tháp Hoa Kim Cương,
số 48 Lê Văn Lương, khu Đô thị mới N1,
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12269/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

6 Serum Vitc N-Y
Beauty

Công ty cổ phần tập
đoàn công nghệ sinh học

Việt Nam

Lô số 22, tầng 1, toà R4 Royal City, số
72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12364/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

7 NL
Công ty TNHH quốc tế

IPSAP

Xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12438/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

8 Men XXXL
Công ty TNHH quốc tế

IPSAP

Xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12439/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

9 MenMK
Công ty TNHH quốc tế

IPSAP

Xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã Đông La,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
12440/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

10 Moskil Family
Công ty cổ phần TM
Natulife Việt Nam

Lô 23 - C1 KDC Hòa Minh 5, Phường
Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố

Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13290/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

11 Shinzoha
Dầu gội phủ bạc

Shinzoha
Công ty cổ phần dược

mỹ phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13291/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm
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12 Dầu gội Nature
Hair

Công ty cổ phần TM
Natulife Việt Nam

Lô 23 - C1 KDC Hòa Minh 5, Phường
Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố

Đà Nẵng, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13309/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

13 Refro
Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm Đức Hùng

Tầng 10, Tòa nhà Tháp Hoa Kim Cương,
Số 48 Lê Văn Lương, Khu Đô thị mới
N1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13572/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

14 Lucee Candy
O’lady

Công ty TNHH Lucee
Việt Nam

Số 9 ngo ̃8 đường Ta ̉Thanh Oai, Xã Tả
Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13573/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

15 Lucee Black Rose
Oud

Công ty TNHH Lucee
Việt Nam

Số 9 ngo ̃8 đường Ta ̉Thanh Oai, Xã Tả
Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13574/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

16 Lucee Midnight
Bloom

Công ty TNHH Lucee
Việt Nam

Số 9 ngo ̃8 đường Ta ̉Thanh Oai, Xã Tả
Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13575/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

17 Shinzoha Dầu gội Collagen
Công ty cổ phần dược

mỹ phẩm Shinzoha

Nhà số 1 ngõ 11 phố Ao Sen, phường
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13587/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

18 Shinzoha Sữa tắm Collagen
Công ty cổ phần dược

mỹ phẩm Shinzoha

Nhà số 1 ngõ 11 phố Ao Sen, phường
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13588/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

19 Altoka
Dầu gội dược liệu

Alto-Hair
Công ty TNHH dược

phẩm Altoka

Số nhà 131, đường Trần Nguyên Đán,
Phường Thanh Bình, Thành phố Hải
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13589/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

20 Kem nẻ Skinkorea
Công ty cổ phần tập

đoàn Vinpharma Việt
Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13876/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

21 Sữa rửa mặt cao
cấp Skinkorea

Công ty cổ phần tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13877/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

22 Cream White
Skinkorea

Công ty cổ phần tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13878/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

23 Shinzoha
Karatin - Collagen

Shampoo
Công ty cổ phần dược

mỹ phẩm Shinzoha

Nhà số 1 ngõ 11 phố Ao Sen, phường
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13880/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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24 Velvety Grow Cells EGF+
Công ty TNHH mỹ

phẩm Phúc An

Số 354 Quốc lộ 80, Khu phố Đông
Hưng, Thị Trấn Tân Hiệp, Huyện Tân

Hiệp, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13943/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

25 Good Skin
Tinh chất Good

Skin

Công ty TNHH thương
mại dịch vụ mỹ phẩm

Goodskin

Ấp 8, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy,
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13969/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

26 Good Skin Increase Collagen
Công ty TNHH thương
mại dịch vụ mỹ phẩm

Goodskin

Ấp 8, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy,
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13970/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

27 Good Skin Detox Skin
Công ty TNHH thương
mại dịch vụ mỹ phẩm

Goodskin

Ấp 8, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy,
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13971/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

28 Good Skin Cream Collagen
Công ty TNHH thương
mại dịch vụ mỹ phẩm

Goodskin

Ấp 8, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy,
Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13972/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

29 Serum Phục Hồi Y-
PGA+

Công ty TNHH thương
mại dịch vụ và xuất nhập
khẩu Minh Khang Việt

Nam

Xóm 1, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13992/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

30 Cream Y-Acne
Plus

Công ty TNHH thương
mại dịch vụ và xuất nhập
khẩu Minh Khang Việt

Nam

Xóm 1, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13993/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

31 Dema Peeling

Công ty TNHH thương
mại dịch vụ và xuất nhập
khẩu Minh Khang Việt

Nam

Xóm 1, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13994/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

32 Kem nám Sonya
Cream

Công ty TNHH thương
mại dịch vụ và xuất nhập
khẩu Minh Khang Việt

Nam

Xóm 1, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13995/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

33 Kem Evera Cream

Công ty TNHH thương
mại dịch vụ và xuất nhập
khẩu Minh Khang Việt

Nam

Xóm 1, thôn Lã Côi, xã Yên Viên, huyện
Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
13996/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

34 Cao lá Bàng
Công ty TNHH y dược

Vi Diệu Nam

Số 90 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc,
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14040/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

35 Rubiss Slim
Công ty TNHH xuất
nhập khẩu American

Ruby's

LK 16-17, đường N1, KP 7, Phường
Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh

Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14041/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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36
Dung dịch vệ sinh
phụ nữ thảo dược
Lady Care Plus

Công ty TNHH
Benson.England

Số 18 ngách 5 ngõ 158 Trương Định,
phường Trương Định, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14137/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

37 Ông cụ làng
nghề

Dầu gội
Công ty TNHH thuốc gia

truyền Đông y TD

Số nhà 37, tổ dân phố Hòa Bình, Phường
Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14278/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

38 Serum thảo dược
Ngô Gia

Công ty cổ phần tập
đoàn quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới
hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14432/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

39 Kem bôi Tuệ
Chân

Công ty TNHH Tame
Việt Nam

L2 - 7, ngõ 70 Lưu Hữu Phước, phường
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14433/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

40 Serum Vinalo
Công ty TNHH Tame

Việt Nam

L2 - 7, ngõ 70 Lưu Hữu Phước, phường
Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14434/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

41 Gel Nano Bạc
Vinpharma

Công ty cổ phần tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14491/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

42 Dầu gội thảo dược
Hoàng Quy Bảo

Công ty TNHH Hoàng
Quy Bảo

Thôn Thanh Sam, Xã Trường Thịnh,
Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14596/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

43 Dầu xả thảo dược
Hoàng Quy Bảo

Công ty TNHH Hoàng
Quy Bảo

Thôn Thanh Sam, Xã Trường Thịnh,
Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14597/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

44 Skincare Sanofa
Công ty TNHH thương

mại quốc tế Sanofa
France

Số nhà 04,TT38 Khu đô thị Văn Phú,
Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
14976/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

45 TD Group Lady TD
Công ty TNHH thuốc gia

truyền Đông y TD

Số nhà 37, tổ dân phố Hòa Bình, Phường
Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15258/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

46 Dr.Skin Heal Cells
Công ty TNHH Anne

Cosmetics

208/50 đường Phan Huy Ích, Phường 12,
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15259/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

47 Kem dưỡng ẩm
Zen Y White

Công ty cổ phần tập
đoàn quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới
hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường

Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15339/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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48 Kem dưỡng sáng
da Zen Y Melanin

Công ty cổ phần tập
đoàn quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới
hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường

Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15340/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

49 Leking Medical
Green Oil

Công ty TNHH Leking
Pharma

    Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan
Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15414/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

50
Dầu Gừng Leking
Medical Ginger

Oil

Công ty TNHH Leking
Pharma

    Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan
Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15415/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

51 The one
Công ty trách nhiệm hữu

hạn The One Perfume

Số 9, ngõ 18, đường Võ Văn Dũng,
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15466/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

52 Sun White TD
Công ty TNHH thuốc gia

truyền Đông y TD

Số nhà 37, tổ dân phố Hòa Bình, Phường
Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15511/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

53 Dr.Skinbeauty
Công ty TNHH T&N

Beauty

Số nhà 42, ngõ 20 Làng Vinh Thịnh Tây,
Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15681/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

54 Tinh dầu Tràm
Công ty TNHH Leking

Pharma

    Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan
Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16089/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

55 Dr+ Leking
Clárcy

Dầu gội phủ bạc
Shampoing

D'argent

Công ty TNHH Leking
Pharma

    Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan
Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16251/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

56 Dr+ Leking
Clárcy

Kem chống nắng
Crème Solaire

Công ty TNHH Leking
Pharma

    Đội 1, Thôn Đoài Khê, Xã Đan
Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16280/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

57 Gel bôi da
Nanobac Plus

Công ty TNHH
Benson.England

Số 18 ngách 5 ngõ 158 Trương Định,
phường Trương Định, quận Hai Bà
Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16701/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

58 Kem Cacbon++ Công ty TNHH Auze

    Tầng 4 tòa nhà VG Building, số 235
Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân

Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16852/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

59 Kem tẩy lông
Cacbon+++

Công ty TNHH Auze

    Tầng 4 tòa nhà VG Building, số 235
Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân

Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16853/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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60 Dầu gội phủ bạc
Tyche

Công ty TNHH đầu tư
và thương  mại TCK

Việt Nam

Số 4, Ngõ 322/50 Đường Mỹ Đình, Thôn
Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
16914/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

61 Xịt vệ sinh Spray
Love

Công ty cổ phần tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17022/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

62 Flex Plus +++
Công ty cổ phần dược

mỹ phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17130/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

63
Dung dịch tắm gội

thảo dược T.H
Tabe Baby

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17164/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

64 Queen Love
Công ty cổ phần tập

đoàn Vinpharma Việt
Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17461/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

65 Premium Cleaning
Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17771/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

66 Skin Repair Toner
Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17772/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

67 Premium Cleanser
Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17773/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

68 Premium
Whitening Serum

Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17774/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

69 Whitening Face
Cream

Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17775/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

70 Sunscreen
Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17776/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

71 Ngo Gia Shower
Gel

Công ty cổ phần tập
đoàn quốc tế HT

    C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị
mới hai bên đường Lê Trọng Tấn,

Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17878/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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72
Kem dưỡng thể

Glutathione
Niacinamide

Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17892/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

73
Sữa tắm tẩy tế bào

chết P.H.A
Polyhydroxy

Công ty TNHH viện
nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17893/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

74 Men 304
Công ty TNHH đầu tư

và thương mại TCK Việt
Nam

    Số 4, Ngõ 322/50 Đường Mỹ Đình,
Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1,

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17925/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

75 Men 103 Bọt rửa
mặt dành cho nam

Công ty TNHH đầu tư
và thương mại TCK Việt

Nam

    Số 4, Ngõ 322/50 Đường Mỹ Đình,
Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1,

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17926/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

76 Men 29 Bọt vệ
sinh dành cho nam

Công ty TNHH đầu tư
và thương mại TCK Việt

Nam

    Số 4, Ngõ 322/50 Đường Mỹ Đình,
Thôn Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1,

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
17927/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

77 Lăn khử mùi TNH
Công ty cổ phần The

One

Căn HA02-115 Khu đô thị Vinhome
Oceanpark, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18561/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

78 Dung dịch vệ sinh
Minh Châu

Công ty TNHH Minh
Châu Care

    Số 11 Trương Hán Siêu, Phường Trần
Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18580/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

79 Kem bôi da vùng
kín Minh Châu

Công ty TNHH Minh
Châu Care

    Số 11 Trương Hán Siêu, Phường Trần
Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18581/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

80 Nizhenya
Premium Herbal

Shampoo

Công ty TNHH sản xuất
thương mại xuất nhập
khẩu Dược mỹ phẩm

Vinacordy

    3/6A Đường số 06, hẻm số 3, Ấp Bàu
Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18666/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

81 Dung dịch vệ sinh
phụ nữ AP Care

Công ty cổ phần Hưng
Thịnh Pharma Việt Nam

    Số nhà 19 ngách 193/17/25 Phố Cầu
Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18729/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

82 Dhtear Công ty cổ phần the One
Căn HA02-115 Khu đô thị Vinhome

Oceanpark, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18730/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

83 Recovery Serum
Công ty cổ phần tập

đoàn quốc tế HT

    C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị
mới hai bên đường Lê Trọng Tấn,

Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18786/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

7

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



84 Re Fresh Cream
Công ty cổ phần tập

đoàn quốc tế HT

    C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị
mới hai bên đường Lê Trọng Tấn,

Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
18787/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

85 Son Kols Me
Công ty cổ phần tập

đoàn quốc tế HT

C12 – BTSL6 ô 19 khu C khu đô thị mới
hai bên đường Lê Trọng Tấn, phường
Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19200/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

86 Sữa tắm Đan Sâm
Công ty TNHH Khỏe

đẹp đông y Hương Thảo

    161-162 DV6 khu đô thị Xa La,
Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19252/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

87 Lovely
Công ty TNHH Thương

mại và dịch vụ Phúc
Lâm Group

Số 164 đường Hoàng Liên, Phường Cốc
Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19292/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

88 Bảo Tiên Hương
Công ty TNHH Thương

mại và dịch vụ Phúc
Lâm Group

Số 164 đường Hoàng Liên, Phường Cốc
Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19293/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

89 Iris ARM Pit Serum
Công ty TNHH Đầu tư
và phát triển HT Group

Số nhà 28 phố Lê Trọng Tấn, Phường La
Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19411/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

90 Anka Hair Saga
Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm An Khang

Số 5, ngõ 321 đường Phúc Lợi, phường
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19444/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

91 Serum khử mùi
AQ.Charm

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19731/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

92 Yolly Luxury
Sữa rửa mặt sạch

nhờn
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19789/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

93 Yolly Luxury Serum Nano 24k
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19790/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

94 Yolly Luxury
Kem dưỡng

Melasma
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19791/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

95 Yolly Luxury
Kem Face Tảo

Biển
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19792/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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96 Yolly Luxury Night Cream
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19793/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

97 Yolly Luxury Stemcell Solution
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19794/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

98 Yolly Luxury
Kem chống nắng

Nữ Hoàng
Công ty Cổ phần Thẩm

mỹ viện Đông Nghi

Số 51 đường Phan Chu Trinh, Phường
Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh

Đắk Lắk, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19795/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

99 Tjdin Skin
Nước tẩy trang
Trà Xanh Ultra

dịu nhẹ

Công ty TNHH TJDE
Group

Tổ dân phố Chùa, Phường Nam Tiến,
Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19873/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

100 Boss Man
Công ty cổ phần dược

mỹ phẩm Shinzoha

Nhà số 1 ngõ 11 phố Ao Sen, phường
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
20318/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

101 Tanami Sữa tắm Tanami
Công ty TNHH XNK

Quốc tế MV

Số 14 Dãy 1, Khu giãn dân Vĩnh Thành,
Ngõ 153 Dương Văn Bé, Phường Vĩnh

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
20319/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

102 Lăm khử mùi The
On3

Công ty cổ phần The
One

Căn HA02-115 Khu đô thị Vinhome
Oceanpark, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
20426/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

103 Vinpharma
Công ty Cổ phần Tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

    Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
20871/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

104 Doctor Dental
Công ty Cổ phần Tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

    Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn,
Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
20872/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

105 Nanova V1
Công ty TNHH Dược

phẩm Nanova

    Số 353 đường Nguyễn Lương Bằng,
Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim
Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21085/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

106 Nanova V2
Công ty TNHH Dược

phẩm Nanova

    Số 353 đường Nguyễn Lương Bằng,
Thị Trấn Lương Bằng, Huyện Kim
Động, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21086/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

107 Topshe
Khử mùi hôi

Topshe

Công ty TNHH Thương
mại TT Spapro Việt

Nam

    Tầng 15B15, toà G3 Vinhomes Green
Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21132/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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108 Chạm
Tẩy tế bào chết
Green Revive

Công ty TNHH Viện
Nghiên Cứu Y Dược

Quốc Tế

Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường Xuân
Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21337/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

109 Tinh dầu Tràm
Huế S&B

Công ty Cổ phần S&B
Pharma

    17C Đường 2, Khu phố 1, Phường
Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21338/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

110 Kem bôi Bách
Diệp

Công ty Trách nhiệm
hữu hạn mỹ phẩm Thiên

Phú HD

số nhà 127 ngõ 8 đường Cầu Bươu, Xã
Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21573/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

111 Chạm
Son dưỡng
Vaseline

Công ty TNHH Viện
Nghiên cứu Y dược

Quốc tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21711/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

112 Nusee
Kem chống nắng

Nus.03

Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Dược Mặt

Trời

    Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21854/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

113 Serum B5
Công ty trách nhiệm hữu

hạn Tư vấn dịch vụ và
Thương mại Sunflower

    Số 2087 đại lộ Hùng Vương, TDP
Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Thành
Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21999/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

114 Kem mầm chống
nắng

Công ty trách nhiệm hữu
hạn Tư vấn dịch vụ và
Thương mại Sunflower

    Số 2087 đại lộ Hùng Vương, TDP
Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Thành
Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22000/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

115 Kem mầm dưỡng
da

Công ty trách nhiệm hữu
hạn Tư vấn dịch vụ và
Thương mại Sunflower

    Số 2087 đại lộ Hùng Vương, TDP
Thuận Phát, Phường Cam Thuận, Thành
Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22001/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

116 Nusee
Kem dưỡng da

Nus.06

Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Dược Mặt

Trời

Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22169/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

117 Chạm
Rose Crystal

Toner

Công ty TNHH Viện
Nghiên cứu Y Dược

Quốc Tế

    Tầng 4, số 24 ngõ 205/37, đường
Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận
Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22309/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

118
Dung dịch vệ sinh
phụ nữ cây Trầu

Không

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm Shinzoha

    Số 5D, Ngõ 11, phố Ao Sen, Phường
Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22759/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

119 Queen Pearl
Luxury

Cream Firming
Beauty 1

Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu thương mại

Queen Pear Luxury

Số 745 Lê Hồng Phong, Phường 12,
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22978/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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120 Queen Pearl
Luxury

Cream Firming
Beauty 2

Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu thương mại

Queen Pear Luxury

Số 745 Lê Hồng Phong, Phường 12,
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt

Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
22979/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

121 Kem chống nắng
Crème Skinkorea

Công ty cổ phần tập
đoàn Vinpharma Việt

Nam

Thôn Lương Quy, Xã Xuân Nộn, Huyện
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
15970/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

122 Nanova V3
Công ty TNHH Dược

phẩm Nanova

Số 353 đường Nguyễn Lương Bằng, Thị
Trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động,

Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
21131/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

123 F&P Nature
Kem chống nắng
F&P Sunshield

Công ty TNHH XNK
Thảo dược Hằng Moon

Xóm 2, Xã Bạch Ngọc, Huyện Đô
Lương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược mỹ
phẩm Shinzoha

Thôn 1 Trại Gần, xã Song Phương,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
23644/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm Shinzoha
chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tổng cộng 123 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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